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	NỘI DUNG
	BIẾT
	HIỂU
	VẬN DỤNG THẤP
	VẬN DỤNG CAO

	I. TRẮC NGHIỆM ( 20 câu – 8điểm)

	Chương 5:    Đại cương kim loại
	Phương pháp điều chế kim loại cụ thể.
	Ăn mòn kim loại.
	-Bài tập liên quan phương pháp thuỷ luyện
	

	Số câu trắc nghiệm
	1
	1
	1
	

	Chương 6:  Kim loại kiềm, kiềm thố và nhôm
	
Khái niệm, phân loại, tác hại và cách làm mềm của nước cứng.

Tính chất vật lý của nhôm
Công thức hóa học hợp chất của nhôm, Ứng dụng nhôm.
	Nhôm tác dụng được với nhóm chất.
Phương trình phản ứng thể hiện tính chất hoá học của kim loại kiềm, kiểm thổ và hợp chất.


	-Bài tập hỗn hợp Na, K và Al tác dụng với nước

	

	Số câu trắc nghiệm
	2
	2
	1
	

	Chương 7: Sắt và một số kim loại quan trọng
	Tính chất vật lí của sắt, hợp chất sắt
Công thức các loại quặng.

Khái niệm, nguyên tắc, nguyên liệu sản xuất gang. Ứng dụng gang thép
Xác định số oxi hóa của crom
	Cân bằng phản ứng oxi hóa khử.

Hiện tượng liên quan hợp chất crom


	-Bài tập tính khối lượng muối khi cho kim loại tác dụng với dung dịch axit.
-Bài tập hỗn hợp kim loại tác dụng với dung dịch HCl, H2SO4, HNO3
	

	Số câu trắc nghiệm
	4
	2
	2
	

	Chương 8:  Phân biệt một số chất vô cơ
	
	Nêu hiện tượng thí nghiệm liên quan chất khí.
	Bài tập nhận biết dung dịch
	

	Số câu trắc nghiệm
	
	1
	1
	

	Chương 9: Hóa học và vấn đề phát triển kinh tế, xã hội, môi trường.
	Chất ma túy, chất gây nghiện.

Tác nhân ô nhiễm không khí, nguồn nước.


	
	
	

	Số câu trắc nghiệm
	1
	
	
	

	Tổng hợp
	
	
	
	Tổng hợp tính chất hóa học của kim loại và hợp chất

	
	
	
	
	1

	Tổng số câu trắc nghiệm
	8
	6
	5
	1

	Tổng số điểm trắc nghiệm
	3,2
	2,4
	2,0
	0,4

	II.TỰ LUẬN( 2 câu- 2 điểm)

	
	
	Viết phương trình phản ứng thể hiện tính chất hóa học, điều chế của kim loại, kim loại kiềm, kiềm thổ, Al, Fe và hợp chất của chúng
	
	Bài tập tổng hợp sử dụng các phương pháp bảo toàn.

	Số câu tự luận
	
	1
	
	1

	Điểm
	
	1
	
	1


